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    A:  PHẦN VĂN HỌC:
  I. Phần thơ mới: gồm 3 tác phẩm

1. Nhớ rừng ( Thế Lữ)
2. Ông đồ ( Vũ Đình Liên)
3 Quê hương ( Tế Hanh)
 II. Phần thơ cách mạng: gồm 4 tác phẩm
1. Khi con tu hú ( Tố Hữu)
2. Tức cảnh Pác Bó ( Nguyễn Ái Quốc)
3 Ngắm trăng ( Hồ Chí Minh)
4.  Đi đường( Hồ Chí Minh)

* Yêu cầu:  Học sinh nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật các bài thơ trên; 
 - Phân tích được nội dung, nghệ thuật của các câu thơ, khổ thơ đặc sắc trong bài. 
 III. Văn bản nghị luận: gồm 5 văn bản
1. Chiếu dời đô ( Lí Công Uẩn)
2. Hịch tướng sĩ ( Trần Quốc Tuấn)
3. Nước Đại Việt ta ( Nguyễn Trãi)
4. Bàn luận về phép học ( Nguyễn Thiếp)
5. Thuế máu ( Nguyễn Ái Quốc)
* Yêu cầu HS :
 - Nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả, đặc điểm về thể loại, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật các văn bản nghị luận trung đại và văn bản nghị luận hiện đại;

   - Phân tích được hệ thống luận điểm, luận cứ và nội dung, nghệ thuật của các văn bản trên.

   B. PHẦN TIẾNG VIỆT
1. Câu nghi vấn;
2. Câu cầu khiến;
3. Câu cảm thán;
4. Câu trần thuật;
5. Câu phủ định;
6. Hành động nói;
7. Lựa chọn trật tự từ trong câu.

* Yêu cầu:

-  Học sinh nắm được các đặc điểm và chức năng các kiểu câu; các kiểu hành động nói thường gặp, cách thức thực hiện hành động nói; vai hội thoại, lượt lời trong hội thoại; cách sắp trật tự từ trong câu và tác dụng của cách sắp xếp trật tự đó.
 - Biết nhận diện các đơn vị Tiếng Việt trong các văn bản và biết vận dụng để viết đoạn văn.

      C. PHẦN TẬP LÀM VĂN
1. Văn  thuyết minh về một phương pháp ( cách làm), thuyết minh về một danh lam thắng cảnh;
* Yêu cầu:

- Nắm được đặc điểm của mỗi kiểu văn bản thuyết minh;

- Biết cách tìm hiểu đề, lập dàn ý  và viết bài hoàn chỉnh cho các bài văn thuyết minh hoàn chỉnh.
2. Văn  nghị luận:
* Yêu cầu:

- Nắm được cách viết đoạn văn trình bày luận điểm;
- Nắm được đặc điểm, yêu cầu và phương pháp làm một  bài văn nghị luận ( luận điểm, luận cứ, cách đưa các yếu tố biểu cảm, tự sự, miêu tả vào bài văn nghị luận).
- Biết cách tạo lập văn bản nghị luận hoàn chỉnh.

     D- PHẦN THỰC HÀNH 
  Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
                      Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng

                      Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;

                      Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm


            Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

a) Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Của ai?

b) Nêu các biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn thơ trên:

 Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

       “ Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa , ta cũng vui lòng.”
      a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào? 

 b. Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm? 
 c. Hãy chỉ rõ các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên? 

 d. Hãy giới thiệu nội dung của đoạn văn trên bằng một câu trần thuật?
Bài tập 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi 
        Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
                                               ( Hồ Chí Minh- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)                        

Câu 1 :  Kiểu câu nào được sử dụng trong đoạn văn trên?

A.  Câu nghi vấn. 
 B. Câu trần thuật.

 C. Câu cầu khiến.

 D. Câu cảm thán.

Câu 2 Những nhận định sau nói về hành động nói  của các câu trong đoạn văn trên là đúng hay sai? Khoanh tròn vào mỗi sự lựa chọn.
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	Nhận xét
	Đ
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	1
	Hành động trình bày, cầu khiến, đánh giá

	Đ
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	2
	Hành động điều khiển, trình bày.


	Đ
	S

	3
	 Hành động nói trình bày, điều khiển.


	Đ
	S

	4
	Hành động điều khiển, trình bày, yêu cầu.


	Đ
	S


* Bài tập 4:  Câu hỏi trả lời ngắn:
Câu 1: Vì sao nói: “Văn bản “Nước Đại Việt ta” của Nguyễn Trãi có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của dân tộc”.
Câu 2 : Sau khi học xong văn bản“Bàn luận về phép học, em hãy rút ra cho mình một bài học thiết thực  nhất”?
Câu 3: Điểm giống và khác nhau giữa thể loại: Chiếu, Hịch, Cáo, Tấu
* Bài tập 5:  Viết đoạn văn 
Câu 1::  Viết một đoạn văn ( từ 10 đến 12 câu) về lợi ích của đi bộ đối với sức khỏe ( trong đó có sử dụng một câu phủ định, một câu sắp xếp trật tự từ theo trình tự chính phụ )
Bài tập 6: Viết bài văn nghị luận
     Đề 1:  Đánh giá về nội dung văn bản Nước Đại Việt ta, sách Ngữ văn 8 có viết: “ Văn bản Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi là áng văn tràn đầy niềm tự hào của dân tộc”. 

    Hãy làm sáng tỏ nhận xét trên.
   Đề 2: Hãy nói "không" với các tệ nạn xã hội:
   Đề 3: Hãy nói không với bạo lực học đường
* Gợi ý về yêu cầu một số đề 
Đề 1:  Đánh giá về nội dung văn bản Nước Đại Việt ta, sách Ngữ văn 8 có viết: “ Văn bản Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi là áng văn tràn đầy niềm tự hào của dân tộc”. 

Yêu cầu cần đạt: 
 a) Về hình thức:
     bài trình bày sạch đẹp, khoa học, viết đúng thể văn nghị luận: có luận điểm và hệ thống luận cứ rõ ràng, dẫn chứng cụ thể, giàu sức thuyết phục . 

 b) Về nội dung:
    HS cần làm sáng rõ niềm tự hào dân tộc của văn bản Nước Đại Việt ta  qua các phương diện sau:

 - Tự hào về dân tộc đã có một nền văn hiến, một truyền thống văn hóa tốt đẹp, lâu đời.

- Tự hào về đất nước có lãnh thổ riêng; 
- Tự hào về dân tộc có phong tục tập quán riêng;
- Tự hào về một dân tộc có truyền thống lịch sử vẻ vang, luôn có người tài giỏi về thao lược;
- Tự hào về một đất nước có độc lập chủ quyền ngang hàng với các triều đại phong kiến phương Bắc và được lưu danh trong sử sách. 
 Đề 2

1: Mở bài:
  * Dẫn dắt vào vấn đề nghị luận:
- Trong cuộc sống, bên cạnh thói quen tốt còn không ít thói quen xấu và tệ nạn có hại cho con người, cho xã hội như cờ bạc, ma túy, sách báo, băng đĩa có nội dung độc hại...Những vấn nạn trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt trong đời sống xã hội 
  * Giới thiệu vấn đề nghị luận: Chúng ta hãy kiên quyết nói "Không!" với các tệ nạn xã hội.
  2. Thân bài:
 a)  Giải thích thế nào là tệ nạn xã hội? Tại sao phải nói "không!” với tệ nạn xã hội

 b) Nguyên nhân:
- Do bạn bè rủ rê hoặc tò mò thử cho biết hoặc do ăn chơi đua đòi dẫn tới nghiện ngập. Khi đã nhiễm thì rất khó từ bỏ. 
  c)  Biểu hiện và tác hại của cờ bạc, ma túy, văn hóa phẩm độc hại... sẽ dẫn đến suy thoái về đạo đức, ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách con người.
* Cờ bạc:
- Trò đỏ đen, may rủi kích thích sự hiếu thắng;
- Mất nhiều thời gian, sức khoẻ, tiền bạc và sự nghiệp;
- Ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và hạnh phúc gia đình, an ninh trật tự xã hội;
- Hành vi cờ bạc bị là vi phạm luật pháp và tùy theo mức độ vi phạm mà có mức xử lí khác nhau.
* Ma túy:
- Thuốc phiện, hêrôin là chất kích thích gây nghiện rất nhanh. Người dùng thuốc sẽ rơi vào trạng thái ảo giác, hoang tưởng. 
- Khi mắc nghiện, vỏ não bị tổn thương rất lớn, sức khỏe suy kiệt nhanh chóng.
- Đối với người nghiện ma túy thì tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ.
- Nghiện ma túy cũng đồng nghĩa với việc mất danh dự, đạo đức, tình yêu, hạnh phúc, gia đình, sự nghiệp...là tự mang án tử hình.
* Văn hóa phẩm độc hại:
 Khi tiếp xúc với loại này, con người sẽ bị ám ảnh bởi những hành vi không lành mạnh, có những ham muốn phi đạo đức, sa vào lối sống ích kỉ, bản năng, mất hết khả năng phấn đấu, sống không mục đích sẽ dẫn đến sự thay đổi về nhân cách, ảnh hưởng đến uy tín bản thân và gia đình, có thể sẽ dẫn tới vi phạm pháp luật.
d: Cách phòng tránh

- Tuyên truyền cho mọi người về tác hại nghiêm trong của các tệ nạn xã hội 

- Tránh xa những thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội
-  Giúp đỡ những người mắc các tệ nạn xã hội trên để họ từ bỏ và làm lại cuộc đời
3. Kết bài:
  -  Khái quát nội dung toàn bài
  - Liên hệ bản thân.
                                                          Mạo Khê, ngày 20 tháng 4 năm 2019

                                                                               GVBM


Nguyễn Thị Ngà
